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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N uy n      o n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

   1. Ông  rần Côn  Dan  – Cán bộ   u trí. 

                    2. Ông  uỳn    ế Cần – Phó C ủ t c   ội đồn  n ân dân 

p  ờn    ốn  N ất, t  n  p ố B. 

  - Thư ký phiên tòa: B  Vũ       u  ran  –          a án n ân 

dân t  n  p ố Bi n   a. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Mai Văn  oàng – Kiểm sát vi n. 

 

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, tỉn  

Đồn  Nai xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 15/2024/TLST-HS 

ngày 09 tháng 01 năm 2024 t eo Quyết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

52/2024/QĐXXS -HS ngày 31 tháng 01 năm 2024 đối với b  cáo:  

Họ và tên: Nguyễn P. Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sin  năm: 

1998, tại Đồn  Nai; N i c  trú: Tổ 1,   u p ố 2, p  ờn  L, t  n  p ố B, tỉn  

Đồn  Nai; Quốc t c : Việt Nam; Dân tộc: Kin ; Tôn giáo: Không; N  ề 

n  iệp: Không;  rìn  độ  ọc vấn: Lớp 8/12; Họ t n c a: N uy n   an  Lon , 

sin  năm 1974 (c n sốn );  ọ t n mẹ: L      Kiều Loan, sin  năm 1973 (còn 

sốn ); Gia đìn  có 02 an  em, b  cáo l  con t ứ n ất v  c  a có vợ, con;  iền 

án, tiền sự: K ôn ; Nhân thân: N  y 29/11/2012, b  cáo b  xử l    n  c ín  đ a 

v o tr ờn   iáo d ỡn  t ời  ạn 24 t án  t eo Quyết đ n  số 6924/QĐ-UBND 

của Ủy ban n ân dân t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai; N  y 13/6/2017, b  cáo b  xử 

l    n  c ín  đ a v o c  sở cai n  iện bắt buộc t ời  ạn 18 t án  t eo Quyết 

đ n  số 245/QĐ- A của   a án n ân dân Quận 12,    n  p ố  ồ C í Min ; 

N  y 13/9/2019, b    a án n ân dân t   xã Dĩ An, tỉn  Bìn  D  n  xử p ạt 01 

năm 06 t án  tù về tội “  n  trữ trái p ép c ất ma túy” quy đ n  tại điểm c 

  oản 1 Điều 249 Bộ luật  ìn  sự t eo bản án số 282/2019/ S-ST ngày 

13/9/2019, đến n  y 24/8/2020 b  cáo đã c ấp   n  xon  bản án.  

N  y 14/4/2023, b  cáo b  C  quan Cản  sát điều tra Côn  an  uyện 

 rản  Bom bắt v   iam  iữ về   n  vi “Gây rối trật tự côn  cộn ” quy đ n  tại 

điểm b   oản 2 Điều 318 Bộ luật  ìn  sự t eo Lện  số 128/L G n  y 

19/4/2023 của C  quan Cản  sát điều tra Côn  an  uyện  rản  Bom.  iện b  
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cáo đan  b  tạm  iam tại  rại  iam Côn  an tỉn  Đồn  Nai (B5). (B  cáo có 

mặt). 

* Bị hại:  An  Vũ Văn T, sin  năm: 1995 

Đ a c ỉ:  ổ 22,   u p ố 2A, p  ờn  L, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai. 

(Vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   eo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p i n t a, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Về   n  vi p ạm tội của b  cáo: Anh Vũ Văn T nợ N uy n P số tiền 

1.300.000đ (Một triệu ba trăm n  ìn đồn ). K oản  11  iờ 30 p út n  y 

04/02/2023, T và Khoa (c  a rõ lai l c ) đến p  n  trọ của   i v  Cao Mạn  

C ờn  t u  ở tại tổ 24,   u p ố 8A, p  ờn  L, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai để 

nói c uyện với   i.  ại đây, T nói đã c uyển tiền trả nợ c o   i,   i  iểm tra 

điện t oại t ấy c  a n ận đ ợc tiền n n  ai b n xảy ra mâu t uẫn, cãi vã dẫn 

đến đán  n au.   i dùn  tay đấm 01 cái v o mặt T (  ôn   ây t   n  tíc ), T 

v  K oa bỏ c ạy ra đ ờn  n ặt  ạc , đá ném về p ía   i n  n    i né trán  

đ ợc n n   ôn  trún . Lúc n y   i c ạy v o tron  p  n  trọ lấy 02 con dao tự 

c ế cầm mỗi tay 01 con dao rồi c ạy ra t ì b  T và K oa tiếp tục n ặt  ạc , đá 

ném về p ía   i n n   i vứt bỏ 01 con dao xuốn  đ ờn . C ờn  tron  p  n  

trọ đi ra n ặt lấy con dao tự c ế   i vừa vứt xuốn  đ ờn .   ấy   i v  C ờn  

cầm dao đuổi t ì T v  K oa bỏ c ạy n n   i v  C ờn  dừn  lại.  

K oản  03 p út sau, T cầm 01 cây  ỗ d i   oản  02m, K oa cầm 01 cái 

xẻn  cán tre d i   oản  1,5m v  01 cây  ỗ quay lại đán    i v  C ờn .   ấy T 

v  K oa cầm  un    í d i   n mìn  n n   i v  C ờn  bỏ c ạy. C ờn  c ạy 

đ ợc   oản  15m t ì b  té n ã,   i quay lại đỡ C ờn  t ì b  K oa cầm cây đán  

v o n  ời (  ôn   ây t   n  tíc ), T cầm  ậy xôn  v o đán    i t ì b    i 

dùn  01 con dao tự c ế cán  ỗ m u v n  d i   oản  60cm c ém 02 n át trún  

v o đầu v  cổ tay trái của T.   ấy T c ảy n iều máu n n   i dừn  lại tới đỡ T 

v  nói K oa c ở T đi cấp cứu. 

 ậu quả, Vũ Văn T b  t   n  tíc  với tỷ lệ tổn t   n  c  t ể l  28%.  

- Vật c ứn :  

+ 01 con dao tự c ế d i   ản  60cm cán  ỗ m u v n , l ỡi sắc bằn   im 

loại v  01 con dao tự c ế d i   ản  50cm cán  ỗ m u v n , l ỡi sắc bằn   im 

loại l   un    í N uy n P sử dụn   ây án. 

*  ại Bản  ết luận  iám đ n  tổn t   n  c  t ể số 0500/KL  C -

   YĐN n  y 31/5/2023 của  run  tâm p áp y tỉn  Đồn  Nai,  ết luận t   n  

tíc  của an  Vũ Văn T n   sau: 

1. Các  ết quả c ín : (K ám  iám đ n ,   ám c uy n   oa, cận lâm 

sàng) 

- Sẹo t ái d  n  đỉn  trái.  

- Sẹo cổ tay trái (mặt tr ớc 1/3 d ới cẳn  tay trái)  ìn  c ân c im.  

- Nứt sọ đỉn  trái 11cm, điện não đồ   ôn  có ổ tổn t   n  t  n  ứn .  

2. Kết luận: Căn cứ   ôn  t  số 22/2019/  -BY  n  y 28/8/2019 của 

Bộ Y tế quy đ n  tỷ lệ p ần trăm tổn t   n  c  t ể sử dụn  tron   iám đ n  

p áp y, xác đ n  tỷ lệ p ần trăm tổn t   n  c  t ể của Vũ Văn T - 1995 tại t ời 
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điểm  iám đ n  l : 19% (M ời c ín p ần trăm), áp dụn  p   n  p áp cộn  tại 

  ôn  t .  

3. Kết luận   ác:   

- Vật  ây t   n  tíc : Vật sắc.  

Đề n    C  quan Cản  sát điều tra xác min  tại bện  viện n i bện  n ân 

nằm điều tr  có tổn t   n  dây t ần  in  quay cảm  iác b n trái  ay   ôn ? 

Nếu có, n    tr n  cầu  iám đ n  bổ sun .  

*  ại Bản  ết luận  iám đ n  bổ sun  tổn t   n  c  t ể số 

1177/KLTTCT-   YĐN n  y 15/12/2023 của  run  tâm p áp y tỉn  Đồn  

Nai,  ết luận t   n  tíc  của an  Vũ Văn T n   sau: 

1. Các  ết quả c ín :  

- Đã đ ợc  run   âm   áp Y Đồn  Nai  iám đ n   ết luận tỷ lệ tổn 

t   n  c  t ể l  19% tại bản  ết luận số 0500/KL  C -   YĐN n  y 

31/5/2023. 

  ần  iám đ n  bổ sun : 

-  ổn t   n  n án  t ần  in  quay trái đoạn cổ tay trái.  ỷ lệ: 11% 

2. Kết luận: 

Căn cứ   ôn  t  số 22/2019/  -BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy 

đ n  tỷ lệ p ần trăm tổn t   n  c  t ể sử dụn  tron   iám đ n  p áp y, xác 

đ n  tỷ lệ p ần trăm tổn t   n  c  t ể của Vũ Văn T - 1995 tại t ời điểm  iám 

đ n  bổ sun  l : 28% ( ai m  i tám p ần trăm), áp dụn  p   n  p áp cộn  tại 

  ôn  t . 

 ại Bản  ết luận  iám đ n  c  c ế tổn t   n  số 1164/KLGĐCC-

   YĐN n  y 18/12/2023,  ết luận t   n  tíc  của Vũ Văn T n   sau: 

Lúc bện  n ân v o: Bện  n ân tỉn , Glass ow 15 điểm, sin   iệu ổn, vết 

t   n  đầu   oản  5cm  ây nứt sọ đỉn  trái 11cm (  ôn  tổn t   n  tron  nội 

sọ), vết t   n  cổ tay trái   oản  04cm. Với các tổn t   n  n   tr n v  triệu 

c ứn  đ ợc   i n ận   i v o viện t uộc loại cấp cứu có trì  oãn vì vậy n ay lập 

tức sẽ   ôn  n uy  ại đến tín  mạn  của nạn n ân. 

 ron  lúc đán  n au, Vũ Văn T v  K oa dùn   ạc  đá, dùn  cây  ỗ, 

xẻn  ném v  đán  N uy n P n  n    ôn   ây t   n  tíc , N uy n P không 

y u cầu  iám đ n  v    ôn  y u cầu bồi t  ờn . 

- Về trác  n iệm dân sự: Quá trìn  điều tra, an  Vũ Văn T không yêu cầu 

b  cáo Nguy n P bồi t  ờng. 

 ron  quá trìn  điều tra, b  cáo đã n ận tội t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận  iám đ n  n u tr n. Đại diện 

Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 

hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết luận  iám đ nh.  

 ại Bản cáo trạn  số 23/CT-VKSBH ngày 26 tháng 12 năm 2023 của 

Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B đã truy tố b  cáo N uy n P về tội “Cố   

 ây t   n  tíc ” t eo quy đ n  tại điểm a   oản 1, điểm đ   oản 2 Điều 134 Bộ 

luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2017.  

 ại p i n t a, đại diện Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B đề ngh  Hội 

đồn  xét xử:  
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- Áp dụn  điểm a   oản 1, điểm đ   oản 2 Điều 134; điểm s   oản 1 

Điều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 sửa đổi bổ sun  2017 xử p ạt b  cáo N uy n 

P mức án từ 02 năm 06 t án  đến 03 năm tù. 

Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật  ìn  sự; Điều106 Bộ luật 

tố tụn   ìn  sự t c  t u ti u  ủy 01 con dao tự c ế d i   ản  60cm cán  ỗ m u 

v n , l ỡi sắc bằn   im loại v  01 con dao tự c ế d i   ản  50cm cán  ỗ m u 

v n , l ỡi sắc bằn   im loại l   un    í m  b  cáo sử dụn  v o việc p ạm tội. 

Về trác  n iệm dân sự: Quá trìn  điều tra, b  hại là an  Vũ Văn T không 

yêu cầu b  cáo Nguy n P bồi t  ờng n n   ôn  đặt ra xem xét. 

B  cáo nói lời sau cùn : B  cáo biết lỗi v  rất ân  ận về   n  vi p ạm tội 

của mìn , b  cáo xin đ ợc  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụn  tại p i n t a,  ội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  vi, quyết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  quan điều tra 

Côn  an t  n  p ố B, Điều tra vi n, Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B, Kiểm 

sát vi n tron  quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  

tự, t ủ tục quy đ n  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra b  cáo, n  ời 

t am  ia tố tụn    ác v  tại p i n t a không ai có    iến  oặc   iếu nại về   n  

vi, quyết đ n  của C  quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn . Do đó, 

các   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của C  quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  

tố tụn  đã t ực  iện t eo quy đ n  p áp luật. 

[2]  ại p i n t a b  cáo N uy n P đã   ai n ận: K oản  11  iờ 30 p út 

n  y 04/02/2023, tại tổ 24,   u p ố 8A, p  ờn  L, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai, 

xuất p át từ mâu t uẫn vay nợ tiền dẫn đến Vũ Văn T v  N uy n P xảy ra cãi 

vã,   i v  Cao Mạn  C ờn  đán  n au với T và Khoa (c  a rõ lai l ch). Trong 

lúc hai bên xô xát, T cầm thanh gỗ, Khoa cầm xẻn  đuổi đán  Phi v  C ờn . 

 ron  lúc b  đuổi đán ,   i có   n  vi dùn  01 con dao tự c ế cán  ỗ m u v n  

d i   oản  60cm c ém 02 n át trún  v o đầu v  cổ tay trái của T gây t   n  

tích với tỷ lệ tổn t   n  c  t ể l  28% ( ai m  i tám p ần trăm). 

Lời   ai n ận của b  cáo là p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ s  

vụ án; lời   ai của b   ại, n  ời l m c ứn . N   vậy, đã có đủ c  sở  ết luận 

  n  vi của b  cáo N uy n P p ạm v o tội “Cố    ây t   n  tíc ” t eo quy 

đ n  tại điểm a   oản 1, điểm đ   oản 2 Điều 134 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 

sửa đổi bổ sun  2017 n   nội dun  bản cáo trạn  số 23/CT-VKSBH ngày 26 

tháng 12 năm 2023 của Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B đã truy tố l  có c  

sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  p áp luật. 

  n  vi của b  cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, đã trực tiếp xâm  ại đến sức 

  ỏe của các b   ại, là   ác  t ể đ ợc p áp luật bảo vệ, làm ản    ởn  xấu đến 

tìn   ìn  trật tự, tr  an tại đ a p   n ;  ây  oan  man  tron  quần c ún  n ân 

dân. B  cáo đã tr ởn  t  n , n ận t ức đ ợc   n  vi xâm  ại đến sức   ỏe của 

n  ời   ác l    n  vi vi p ạm p áp luật, n  n  c ỉ vì mâu t uẫn tron  cuộc 

sốn  m  b  cáo lại lựa c ọn p   n  t ức dùn  bạo lực để  iải quyết. Vì vậy, cần 

t iết xử p ạt b  cáo một mức án n  i m   ắc n ằm răn đe,  iáo dục các b  cáo 

v  p  n  n ừa tội p ạm nói c un . 
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[3] Về tìn  tiết tăn  nặn : Không có; 

- Về tìn  tiết  iảm n ẹ: N  ời p ạm tội t  n    ẩn   ai báo, ăn năn  ối 

cải n n đ ợc áp dụn  tìn  tiết  iảm n ẹ  ìn  p ạt quy đ n  tại điểm s   oản 1 

Điều 51 Bộ luật  ìn  sự. Ngoài ra, tron  vụ án n y, b   ại cũn  có p ần lỗi  ây 

n n mâu t uẫn và dẫn đến sự việc b  cáo Phi  ây t   n  tíc  c o b   ại; b   ại 

cũn  đã có đ n xin bãi nại c o b  cáo (đây là các tìn  tiết  iảm n ẹ đ ợc quy 

đ n  tại   oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự).  ừ n ữn  p ân tíc  tr n,  ội đồn  

xét xử xem xét quyết đ n   ìn  p ạt   i l ợn   ìn . 

[4] Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật  ìn  sự; Điều106 Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự t c  t u ti u  ủy 01 con dao tự c ế d i   ản  60cm cán  ỗ 

m u v n , l ỡi sắc bằn   im loại v  01 con dao tự c ế d i   ản  50cm cán  ỗ 

m u v n , l ỡi sắc bằn   im loại l   un    í m  b  cáo sử dụn  v o việc p ạm 

tội l  p ù  ợp. 

Đối với Vũ Văn T v  Cao Mạn  C ờn  có   n  vi t am  ia đuổi đán  

n au, Côn  an t  n  p ố B đã ra quyết đ n  xử p ạt   n  c ín  l  p ù  ợp. 

Đối với Cao Mạn  C ờn  có   n  vi đuổi đán  Vũ Văn T lúc đầu 

n  n    ôn  đuổi đ ợc. Sau đó, T cầm t an   ỗ quay lại đuổi đán  C ờn  v  

  i. C ờn  bỏ c ạy t ì b  té n ã. T xôn  v o đán  C ờn  t ì b    i quay lại 

dùn  dao đâm  ây t   n  tíc . Do đó,   n  vi của C ờn    ôn  đồn  p ạm 

với   i về tội “Cố    ây t   n  tíc ” quy đ n  tại Điều 134 Bộ luật  ìn  sự. 

Đối với n  ời t n K oa (C  a rõ lai l c ) có   n  vi cùn  Vũ Văn T tham 

 ia đán  n au, C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B tiếp tục điều tra, 

l m rõ xử l  sau l  p ù  ợp. 

Về trác  n iệm dân sự: Quá trìn  điều tra, b  hại là an  Vũ Văn T không 

yêu cầu b  cáo Nguy n P bồi t  ờng n n   ôn  đặt ra xem xét, giải quyết. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    quyết số 326/2016/UB VQ 14 n  y 30/12/2016 của Ủy 

ban t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a   oản 1, điểm đ   oản 2 Điều 134; điểm s   oản 1,   oản 

2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017;  

 uy n bố b  cáo Nguyễn P p ạm tội “Cố ý gây thƣơng tích”; 

Xöû phaït b  cáo N uy n P mức án: 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù.   ời 

 ạn tù tín  từ n  y b  cáo tự n uyện c ấp   n   ìn  p ạt tù  oặc b  áp  iải t i 

hành án. 

Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật  ìn  sự; Điều106 Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự, t c  t u ti u  ủy 01 con dao tự c ế d i   ản  60cm cán  ỗ 

m u v n , l ỡi sắc bằn   im loại v  01 con dao tự c ế d i   ản  50cm cán  ỗ 

m u v n , l ỡi sắc bằn   im loại l   un    í m  b  cáo sử dụn  v o việc p ạm 

tội (  eo Quyết đ n  c uyển vật c ứn  số 732/QĐ-VKS-BH ngày 26/12/2023 

v  Bi n bản  iao n ận vật c ứn , t i sản ngày 23/02/2024 của C i cục   i   n  

án dân sự t  n  p ố B). 

Về trác  n iệm dân sự: Quá trìn  điều tra, b  hại là an  Vũ Văn T không 

yêu cầu b  cáo Nguy n P bồi t  ờng n n   ôn  đặt ra xem xét, giải quyết.  
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Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v  N    quyết số 326/2016/UB VQ 14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban 

t  ờn  vụ Quốc  ội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

B  cáo có mặt đ ợc quyền   án  cáo tron   ạn 15 n  y  ể từ n  y tuy n 

án. B   ại vắn  mặt đ ợc quyền   án  cáo tron   ạn 15 n  y  ể từ n  y n ận 

đ ợc bản án  oặc bản án đ ợc ni m yết  ợp lệ.  

 
Nơi nhận: 
-   a án tỉn  Đồn  Nai (1);  

- Viện  iểm sát n ân dân tỉn  Đồn  Nai (1); 

- Viện  iểm sát n ân dân   . B (2); 

- Công an TP. B (2);  

-   i   n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (02); 

- L u V  -  ồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Hoàng Phƣơng 

 

 

 


